PHỤ LỤC III
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN 
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Thông tư số ………… ngày ….  tháng …… năm ….. của Bộ Tư pháp)

	STT
	Ký hiệu biểu mẫu
	Tên biểu
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị nhận báo cáo
	Loại biểu mẫu báo cáo

	I. Nhóm biểu mẫu về đánh giá tác động
	
	
	

	1
	01a/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả đánh giá tác động tại Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	2
	01b/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả đánh giá tác động tại địa phương
	UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	3
	01c/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả đánh giá tác động quy định thủ tục giải quyết công việc
	Bảo hiểm xã hội VN; Ngân hàng CSXH; Ngân hàng PTVN (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	II. Nhóm biểu mẫu về tham gia ý kiến
	
	
	

	4
	02a/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả tham gia ý kiến về TTHC quy định trong các dự thảo VPQPPL tại Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế Bộ/ngành)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	5
	02b/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả tham gia ý kiến về TTHC quy định trong các dự thảo VPQPPL tại địa phương
	UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	III. Nhóm biểu mẫu kết quả thẩm định về TTHC

	6
	03a/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả thẩm định về TTHC quy định trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL tại Bộ Tư pháp
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch tài chính)
	Tổng hợp

	7
	03b/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả thẩm định về TTHC quy định trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL tại Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	8
	03c/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả thẩm định về TTHC quy định trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL tại địa phương
	UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	IV. Nhóm biểu mẫu về công bố, công khai

	9
	04a/BTP/KSTT-KTTH
	Số TTHC, VBQPPL được công bố, công khai tại Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	10
	04b/BTP/KSTT-KTTH
	Số TTHC, VBQPPL được công bố, công khai tại địa phương
	UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	V. Nhóm biểu mẫu rà soát, đơn giản hóa TTHC

	11
	05a/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC tại Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	12
	05b/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC tại địa phương
	UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	VI. Nhóm biểu mẫu tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

	13
	06a/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế); UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở

	14
	06b/BTP/KSTT-KTTH
	Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền
	Các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

Cơ quan ngành dọc cấp TW;

Cơ quan ngành dọc cấp tỉnh;

Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế);

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Cơ sở - Tổng hợp

	VII. Nhóm biểu mẫu giải quyết TTHC

	15
	07a/BTP/KSTT-KTTH
	Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở - Tổng hợp

	16
	07b/BTP/KSTT-KTTH
	Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương
	UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Cơ sở - Tổng hợp

	17
	07c/BTP/KSTT-KTTH
	Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan ngành dọc cấp Trung ương
	Tổng cục thuế, hải quan, BHXHVN, NHPTVN (Tổ chức pháp chế)
	Tổ chức pháp chế của Bộ
	Tổng hợp

	18
	07d/BTP/KSTT-KTTH
	Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan ngành dọc cấp tỉnh
	Cục Thuế/Hải quan/BHXH tỉnh.../... (Tổ chức pháp chế)
	Tổ chức pháp chế của Tổng cục
	Tổng hợp

	19
	07đ/BTP/KSTT-KTTH
	Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện
	UBND huyện/thị xã/thành phố... (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC)
	Tổng hợp

	20
	07e/BTP/KSTT-KTTH
	Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC


	Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã
	Tổ chức pháp chế (Phòng KSTTHC)

Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC)
	Tổng hợp

	21
	07g/BTP/KSTT-KTTH
	Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết TTHC
	- UBND huyện/thị xã/thành phố... (Phòng Tư pháp);

- UBND tỉnh/thành phố... (Sở Tư pháp);

- Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế);

	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)
	Tổng hợp

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


